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ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ _ KHÓA 15TCN
Môn thi: LÝ THUYẾT NGHỀ
[image: image56.jpg]



 Ngành: Ôtô
 Chuyên ngành:

 Ngày thi :    _____/ 8 / 2018
 Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
	Hình 1a có Công thức: W = 3n - (2P5 + P4) + rth – Wth 
	0,25đ

	
	Với: n = 7; P5 = 10; P4 = 0; rth = 0; Wth = 0
	0,5đ

	
	· W = 3x7 - (2x10 + 0) + 0 – 0 = 1btd 
	0,25đ

	
	Hình 1b có Công thức: W = 3n - (2P5 + P4) + rth – Wth 
	0,25đ

	
	Với: n = 8; P5 = 10; P4 = 2; rth = 0; Wth = 1
	0,5đ

	
	· W = 3x8 - (2x10 + 1) + 0 – 1 = 1btd 
	0,25đ

	Câu 2
	Định lý Grashop

“ Cơ cấu bốn khâu bản lề có khâu quay toàn vòng khi và chỉ khi nào tổng chiều dài của khâu ngắn nhất và khâu dài nhất nhỏ hơn hoặc bằng tổng chiều dài của hai khâu còn lại”
	0,5đ

	
	a. Khi chọn khâu kề với khâu ngắn nhất làm giá thì khâu ngắn nhất là tay quay, khâu đối diện với tay quay là cần lắc (h2.1a).
	0,25đ

	
	b. Khi chọn khâu ngắn nhất làm giá, thì cả hai khâu nối giá đều là tay quay (h2.1b).
	0,25đ

	
	Khi chọn khâu đối diện với khâu ngắn nhất làm giá thì cả hai khâu nối giá đều là cần lắc và khâu ngắn nhất sẽ quay toàn vòng ”.
	0,25đ

	
	Vẽ hình:


	0,75đ

	
	Điều kiện để khâu AB quay toàn vòng quanh A là: 

                             b + c ( a + d

                             a + b ( c + d
	(0,5đ)

	Câu 3
	Ta có: i13 = 1- i1c  
	0,25đ
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	0,5đ

	
	mà:  i13C = (-1)2 
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	0,75đ
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	0,75đ
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 Cần C quay 10000 vòng thì Z1 chỉ quay được 1 vòng
	0,25đ

	Câu 4


	Khi cho đường thẳng ([image: image11.png]


) lăn không trượt trên vòng tròn [image: image13.png]


 (O, [image: image15.png]


) thì một điểm M bất kỳ trên đường (A) sẽ vạch nên một đường cong (E) gọi là đường thân khai vòng tròn. Vòng tròn [image: image17.png]


 (O, [image: image19.png]


) gọi là vòng tròn cơ sở của đường thân khai. Điểm [image: image21.png]


 gọi là góc của đường thân khai (E) trên vòng cơ sở
	0,5đ

	
	Đường thân khai (E) không có điểm nào nằm trong vòng tròn cơ sở ([image: image23.png]


) 
	0,25đ

	
	Pháp tuyến tại điểm M của (E) cung là tiếp tuyến tại điểm N của vòng tròn cơ sở ([image: image25.png]


) và ngược lại
	0,25đ

	
	Tâm cong N tại điểm M của (E) là điểm N nằm trên vòng tròn cơ sở ([image: image27.png]


). Bán kính cong tại điểm M của (E) là NM bằng cung lăn  [image: image29.png]M,M:NM = M,M




	0,25đ

	
	
	0,25đ

	
	Các đường thân khai (E) và (E') cùng vòng tròn cơ sở có thể chống khít lên nhau. Khoảng cách trên các pháp tuyến chung bằng chiều dài cung giữa góc của chúng trên vòng tròn cơ sở : [image: image31.png]MM = M,M,




	0,25đ
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	0,25đ

	
	Phương trình đường thân khai:
[image: image34.png]







Với [image: image36.png]inv(a,)

tga,



 gọi là hàm thân khai
	0,5đ

	
	Góc[image: image38.png]


được gọi là góc áp lực của đường thân khai trên vòng [image: image40.png]


 (O, [image: image42.png]


) bởi vì a chính là góc giữa pháp tuyến ([image: image44.png]


) của biên dạng thân khai (E) tại điểm M thuộc vòng tròn [image: image46.png]


 (O, [image: image48.png]


)  với vận tốc của điểm M vòng tròn khi [image: image50.png]


 (O, [image: image52.png]


) quay quanh điểm O
	0,5đ

	
	Điểm tổng Cộng
	10đ


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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